
STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú

73.779.462
1 Nguyễn Thị An Giáo viên 12.296.577
2 Phạm Hoài Nhung Giáo viên 12.296.577
3 Vũ Thị Hương Giáo viên 12.296.577
4 Nguyễn Thị Huyền (1990) Giáo viên 12.296.577
5 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên 12.296.577
6 Phạm Thị Lởi Giáo viên 12.296.577

294.939.538

1 Vũ Thị Chuế Hiệu trưởng 11.271.862

2 Nguyễn Thị Xuyền Phó hiệu trưởng 11.271.862

3 Nguyễn Thu Hương Giáo viên 11.271.862

4 Phạm Thị Hiền Giáo viên 11.271.862

5 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên 11.271.862

6 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 11.271.862

7 Lê Thị Quang Giáo viên 11.271.862

8 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 11.271.862

9 Lê Thị Hải Yến Giáo viên 11.271.862

10 Nguyễn Văn Huy Giáo viên 11.271.862

11 Đoàn Thị Là Giáo viên 11.271.862

12 Lê Duy Hưng Giáo viên 11.271.862

13 Đỗ Thị Phương Thảo Giáo viên 11.271.862

14 Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên 11.271.862

15 Ng Thị Hồng Khoản Giáo viên 11.271.862

16 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên 11.271.862

17 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 1.871.126

18 Hồ Thị Lụa Giáo viên 11.271.862

19 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên 11.271.862

20 Lê Thị Hoàn Giáo viên 11.271.862

21 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên 11.271.862

22 Phạm Thị Linh Giáo viên 11.271.862

23 Đỗ Thị Sen Giáo viên 11.271.862

24 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên 11.271.862

25 Lê Thị Thanh Huyền Thư viện - thiết bị 11.271.862

26 Phạm Thị Nguyện Y tế 11.271.862

27 Đỗ Thị Hảo Kế toán - Văn thư 11.271.862

TỔNG CỘNG 368.719.000

Gia Phúc, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI LẬP

Vũ Thị ChuếĐỗ Thị Hảo

Số tiền bằng chữ: Bat trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm mười chín nghìn đồng chẵn./.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HƯNG

DANH SÁCH CHI THƯỞNG ĐỊNH KỲ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 118/QĐ-THHH ngày 23/12/2025 của trường Tiểu học Hồng Hưng)


